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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Thể chất Phòng thi: Phòng tập trung TC 4 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 TC.0229 Trương Thị Trà My 27-02-2007 049307003754
2 TC.0230 Đỗ Vũ Trà My 17-12-2007 010307008516
3 TC.0231 Lê Công Hoài Nam 26-01-2007 049207014864
4 TC.0232 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 18-10-2007 049207005407
5 TC.0233 Nguyễn Trần Khánh Nam 09-10-2007 048207007777
6 TC.0234 Nguyễn Tuấn Nam 19-02-2007 042207004511
7 TC.0235 Phạm Văn Nam 07-02-2007 051207000510
8 TC.0236 Phan Nhật Nam 23-02-2007 042207000140
9 TC.0237 Đinh Duy Nam 24-02-2007 051207010717
10 TC.0238 Đỗ Hoài Nam 25-01-2007 048207008656
11 TC.0239 Ngô Lê Thảo Ngân 06-11-2007 042307003219
12 TC.0240 Phạm Thùy Ngân 01-11-2007 064307008831
13 TC.0241 Lê Hồng Nghĩa 20-07-2007 064207007834
14 TC.0242 Lê Hữu Nghĩa 14-01-2007 048207007010
15 TC.0243 Nguyễn Thành Nghĩa 19-05-2007 051207014304
16 TC.0244 Nguyễn Đức Nghĩa 15-03-2007 064207000169
17 TC.0245 Trần Hữu Nghĩa 29-04-2007 067207002737
18 TC.0246 Nguyễn Sally Ngọc 24-02-2007 066307005579
19 TC.0247 Trần Thanh Ngọc 07-03-2007 051207021615
20 TC.0248 Đặng Thị Hồng Ngọc 10-03-2007 067307000127
21 TC.0249 Lê Hữu Nguyên 05-05-2007 049207000965
22 TC.0250 Nguyễn Trần Bảo Nguyên 11-03-2007 052207003432
23 TC.0251 Nguyễn Đình Bảo Nguyên 20-09-2007 042207004330
24 TC.0252 Trần Văn Nguyên 16-01-2007 066207015948
25 TC.0253 Vũ Trường Nguyên 19-10-2006 052206008070
26 TC.0254 Đặng Hạnh Nguyên 17-02-2007 049307001405
27 TC.0255 A Nhân 16-05-2007 062207003757
28 TC.0256 Nguyễn Thành Nhân 19-05-2025 051207015243
29 TC.0257 Nguyễn Văn Nhân 05-03-2007 049207008318
30 TC.0258 Đào Hồng Phú Nhân 30-09-2007 049207013035
31 TC.0259 Đỗ Thị Thanh Nhàn 03-07-2007 042307011086
32 TC.0260 Hoàng Quốc Nhanh 29-11-2007 045207002238
33 TC.0261 Ngô Tiến Minh Nhật 16-03-2007 049207014795
34 TC.0262 Nguyễn Long Nhật 04-10-2006 042206008141
35 TC.0263 Nguyễn Long Nhật 27-08-2007 052207006226
36 TC.0264 Nguyễn Văn Nhật 14-05-2007 051207018607
37 TC.0265 Trần Long Nhật 04-10-2007 048207004435
38 TC.0266 Lê Hoàng Xuân Nhi 26-08-2007 048307002634
39 TC.0267 Lê Thị Tú Nhi 15-06-2007 040307028514
40 TC.0268 Nguyễn Yến Nhi 30-11-2007 051307007354
41 TC.0269 Võ Thị Ý Nhi 07-11-2007 051307006293
42 TC.0270 Lâm Quỳnh Như 13-01-2007 067307007227
43 TC.0271 Lê Phạm Thiên Như 20-04-2007 049307003484
44 TC.0272 Phan Tâm Như 30-04-2007 049307005228
45 TC.0273 Coor Y Nhược 28-03-2006 049306003235
46 TC.0274 Nguyễn Ngọc Nhựt 14-10-2007 054207004546
47 TC.0275 Hồ Hải Ninh 03-11-2007 051207017134
48 TC.0276 Đinh Lê Công Phan 03-02-2007 051207021755
49 TC.0277 Lê Quang Phát 20-10-2007 049207004625
50 TC.0278 Nguyễn Tuấn Phát 22-07-2006 051206014126
51 TC.0279 Phùng Nhật Phát 13-08-2007 068207010518
52 TC.0280 Nguyễn Hoàng Phi 09-11-2007 045207006167
53 TC.0281 Phạm Tường Phi 20-05-2007 052207009188
54 TC.0282 Hồ Đức Phong 29-04-2007 040207014904
55 TC.0283 Lê Nguyễn Quốc Phong 17-07-2007 049207002608
56 TC.0284 Nguyễn Ngọc Gia Phong 08-10-2007 051207020569
57 TC.0285 Trần Kỳ Phong 29-11-2007 054207008199
58 TC.0286 Đinh Phan Bảo Phú 12-06-2007 048207003704
59 TC.0287 Nguyễn Hoàng Phúc 12-03-2007 051207000466
60 TC.0288 Nguyễn Thiên Phúc 03-10-2007 049207008279
61 TC.0289 Nguyễn Trần Hữu Phúc 24-08-2004 051204006640
62 TC.0290 Phan Hồng Phước 25-01-2007 048207000120
63 TC.0291 Alăng Trần Phương 05-09-2007 049207014618
64 TC.0292 Võ Thị Thùy Phương 24-10-2007 046307003781



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 TC.0293 A Trung Quân 27-07-2007 062207004681
66 TC.0294 Mai Đức Quân 24-10-2007 064207008492
67 TC.0295 Trần Ngọc Quân 26-11-2007 049207010617
68 TC.0296 Võ Đinh Anh Quân 03-12-2006 048206005565
69 TC.0297 Ksor Quang 08-03-2006 064206005650
70 TC.0298 Phạm Văn Quang 28-03-2007 051207000409
71 TC.0299 Võ Trương Quang 07-08-2003 051203001419
72 TC.0300 Phạm Kinh Quốc 13-01-2007 051207012201
73 TC.0301 Phan Huy Nhật Quốc 16-06-2007 048207001988
74 TC.0302 Lâm Thanh Quý 10-02-2007 051207021132
75 TC.0303 Võ Văn Quý 05-10-2007 049207007340
76 TC.0304 Trần Thị Lệ Quyên 22-05-2007 064307007769

Số lượng thí sinh theo danh sách: 76

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


